
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 10/2016 mang sang 49 223 252

01/11/2016 Thu bán phiếu 392 000 49 615 252

Chi chợ 430 000 49 185 252

Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Đà Lạt 1 000 000 50 185 252

02/11/2016 Trần Hoàng Thoại An - Phan Đình Phùng 1 000 000 51 185 252

03/11/2016 Thu bán phiếu 372 000 51 557 252

Chi chợ 657 000 50 900 252

05/11/2016 Thu bán phiếu 312 000 51 212 252

Chi chợ 840 000              50 372 252

08/11/2016 Thu bán phiếu 386 000 50 758 252

Chi chợ 1 004 000           49 754 252

Bà Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 500 000 50 254 252

Bà Hoàng Thị Hảo - Úc 2 000 000 52 254 252

Gđ bé Anh Thi - Nguyễn Văn Trỗi 100 000 52 354 252

10/11/2016 Thu bán phiếu 390 000 52 744 252

Chi chợ 565 000              52 179 252

12/11/2016 Thu bán phiếu 294 000 52 473 252

Chi chợ 2 383 000 50 090 252

15/11/2016 Thu bán phiếu 410 000 50 500 252

Chi chợ 985 000 49 515 252

17/11/2016 Thu bán phiếu 320 000 49 835 252

Chi chợ 545 000 49 290 252

Đặc sản Hoa Hường - Đà Lạt 1 000 000 50 290 252

Thực khách ẩn danh 50 000 50 340 252

19/11/2016 Thu bán phiếu 322 000 50 662 252

Chi chợ 725 000 49 937 252

22/11/2016 Thu bán phiếu 458 000 50 395 252

Chi chợ 831 000 49 564 252

24/11/2016 Thu bán phiếu 420 000 49 984 252

Chi chợ 701 000              49 283 252

Ông Ngô Sở Châu - Anh: 50 AUD * 16,700 835 000 50 118 252

Ông Trần Truyền Huấn - Anh: 50 AUD * 16,700 835 000 50 953 252

Bà Bùi Cảnh - USA : 100USD * 22,700 2 270 000 53 223 252

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Đà Lạt 2 000 000 55 223 252

26/11/2016 Thu bán phiếu 296 000 55 519 252

Chi chợ 820 000 54 699 252

29/11/2016 Thu bán phiếu 456 000 55 155 252

Chi chợ 3 454 000           51 701 252

MTQ ẩn danh 500 000 52 201 252

Cộng 16 918 000 13 940 000 52 201 252

Thu Chi Tồn

49 223 252

12 090 000

4 828 000

13 940 000

16 918 000 13 940 000 52 201 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt gà kg 8 45 000                   360 000                   

Cà ri gói 2 10 000                   20 000                     

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 11/2016

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX

Tiền bán phiếu (2.414 phiếu)

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 11/2016

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 11/2016

01/11/2016



Chuối kg 10 5 000                     50 000                     

430 000                   

Thịt xay kg 6 75 000                   450 000                   

Cải thảo kg 16 7 000                     112 000                   

Hành lá kg 1 20 000                   20 000                     

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

657 000                   

Cá nục kg 12 50 000                   600 000                   

Su su kg 15 5 000                     75 000                     

Găng tay cao su đôi 10 9 000                     90 000                     

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

840 000                   

Thịt đùi kg 8 75 000                   600 000                   

Cải ngọt kg 7 17 000                   119 000                   

Cải thảo kg 20 7 000                     140 000                   

Bóng đèn + tăng phô 70 000                     

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

1 004 000                

Thịt xay kg 5 75 000                   375 000                   

Dưa cải kg 4 10 000                   40 000                     

Cải thảo kg 10 10 000                   100 000                   

Chuối kg 10 5 000                     50 000                     

565 000                   

Chả cá kg 6 65 000                   390 000                   

Cà chua kg 2 20 000                   40 000                     

Hành lá kg 1 18 000                   18 000                     

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

Ga bình 2 930 000                 1 860 000                

2 383 000                

Thịt gà kg 15 45 000                   675 000                   

Cải ngọt kg 7 15 000                   105 000                   

Cari gói 3 10 000                   30 000                     

Cải thảo kg 10 10 000                   100 000                   

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

985 000                   

Thịt xay kg 7 75 000                   525 000                   

Hành lá kg 1 20 000                   20 000                     

545 000                   

Cá ngân kg 10 65 000                   650 000                   

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

725 000                   

Chả chiên kg 6 80 000                   480 000                   

Cà chua hộp 5 10 000                   50 000                     

Hành lá kg 1 20 000                   20 000                     

Cải thảo kg 20 7 000                     140 000                   

Cải ngọt kg 7 13 000                   91 000                     

Chuối kg 10 5 000                     50 000                     

831 000                   

Thịt xay kg 6 75 000                   450 000                   

Cải thảo kg 20 6 000                     120 000                   

Dưa cải kg 7 8 000                     56 000                     

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

701 000                   

Cá ngân kg 13 55 000                   715 000                   

Su su kg 5 6 000                     30 000                     

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

820 000                   

Thịt gà kg 15 45 000                   675 000                   

26/11/2016

Tổng theo ngày 

29/11/2016

19/11/2016

Tổng theo ngày 

22/11/2016

Tổng theo ngày 

24/11/2016

Tổng theo ngày 

12/11/2016

Tổng theo ngày 

15/11/2016

Tổng theo ngày 

17/11/2016

Tổng theo ngày 

05/11/2016

Tổng theo ngày 

08/11/2016

Tổng theo ngày 

10/11/2016

Tổng theo ngày 

01/11/2016

Tổng theo ngày 

03/11/2016

Tổng theo ngày 



Cải thảo kg 20 8 000                     160 000                   

Cải ngọt kg 8 6 000                     48 000                     

Cari gói 3 10 000                   30 000                     

Hành lá kg 1 15 000                   15 000                     

Chuối kg 15 5 000                     75 000                     

Điện thoại T10/2016 194 000                   

Nước T11/2016 320 000                   

Điện T11/2016 215 000                   

Phí vệ sinh T11/2016 22 000                     

Lương cô Hồng T10/2016 1 700 000                

3 454 000                

13 940 000   

29/11/2016

Tổng theo ngày 

Tổng 


